
VITRIKHVỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TRONG: ĐIÊU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LẸ 1/2000 QUẬN LÊ CHÂN ĐÉN NĂM 2040 ĐÃ

ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1559/QD-UBND NGÀY 23/5/2025
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2,39

EU CHÌNH QUY HOẠCH NÀM TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH
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+ PHÍA ĐÔNG: GIÁP KHU DÂN CƯ HIỆN TRẠNG 0-30/1 VÀ ĐẤT

+ PHÍA TÂY: GIÁP KHU DÂN CƯ HIỆN TRẠNG 0-30/6.

- QUY MÔ LẠP QUY HOẠCH: 2.005,29М
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1104 2,67

CƠ QUA

KÝ HIỆU:

Hiên trang

RANH GIỚI LẠP QUY HOẠCH

DIỆN TÍCH: 2.005,29M2

Quy hoach
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MẶT 00 DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

V: QH-01 TỶ LỆ: FITA1 NGÀY:...2026

THIẾT KẾ NGUYỄN THỊ DU

CAO THI HƯƠNG VÂN

A
Ủ NHIỆM CAO THỊ HƯƠNG VÂN

KỸ THUẬT PHAM CHÂU LAN d

G
ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vià Lrọng Tohẳng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN THIÊN
VĂN PHÔNG: SỐ N7A, TỔ DÂN PHỐ 16, P. HẢI AN - HẢI PHÔNG



Tọa độ

CHỈ GIỚI KHU ĐẮT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỜI MÓC TỌA ĐỘ CÁC ĐIÊM 1, 2....84

|Số hiệu

BẰNG KẾ TOA ĐÓ GÓC RANH
BANG KE TOA ĐO GOC RANH

Cạnh (m

2307069.82 596416.30
2.03

2307071.83 596416.03

2307073.11 596424,47 1.27
2307074.08 596425.30 243.42
2307074.68 596428.67

2307075.05 596430.72 2.09
1.50

2307076.5
3.48

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất

BẰNG QUY ĐỊNH KHOÀNG LÙI TÔI THIẾU

CỦA CÁC CÔNG TRÌNH SO VỚI CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

Chiều cao xây dựng công trình(m)

230/003.1 9.59 y dựng công trình(m)
2307081. 3.90 ≤19 19+>22 22+<28 228
2307081.49 596414.97
2307081.3

13 2307080.13 596407.05 <19 0

14 2307081.88 596406.79 1.78
230709124 19+<22 이 이 3

23070801
225 0 이 이

230708

2307072.4

2307072.65 5964

21 2307068.2
22 2307068.13

SÓ SỬ DUNG ĐÁT: KHOÀNG LÙI CÔNG TRÌNH, TRONG KHU VỰC

LẠP QUY HOẠCH ĐẢM BẢO THEO QUY CHUÂN KỸ THUẶT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY

DỰNG QCVN 01:2021/BXD, ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CỤ THÊ Ở GIAI ĐOẠN TIẾP
2307

230

230704

29 230704

30 230703
230

230

230/023.0
2307019.5

38 2307015.4
39 2307011.2

230700
230

42 2307

230699

2306982.93

46 2306971.12
47 2306966.9

2306938.6

2306932.63

230693

230
56 23069

64

3.37

4.90

230703

$415.39

7.5

230/0
2307054. 27

82 2307058.21 596422.11 6.21
83 2307058.67 596415.92

84 2307063.15 596416.20
4.49

2307069.82 596416.30

MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH

VIÊN B VIỄN BỎ VĨA BTХм

|VIÊN ĐAN RÃNH втхм VIÊN ĐAN RĂNH Bтхм

MỎNG CỘT ĐÊN CHIẾU SẢNG

KÍCH THUỚC TRONG BẢN VỀ MẶT CẮT GHI BẰNG CM.

ĐI ĐƯỜN
G  TRẦN NGUY

ÊN HÃN

TTGD Nghề Nghiệp

ĐI ĐƯỜNG MÊ LINH

HOA GIÓ

TỶ LẸ XÍCH

KÝ HIỆU:

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

DIỆN TỈCH: 2.005,29M2

ĐẤT GIAO THÔNG VĨA HÈ

ĐẮT GIAO THÔNG LÒNG ĐƯỜNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

BÒN CÂY TRÊN HÈ

ỘT ĐIỆN CHIỀU SÁNG

DIỆN TỈCH Ô ĐẤ

CHITICH

50(m)

PHAM VAN TẦN

QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY

BAN QUẢN LY ĐỰ  ÁN ĐẦU TỰ XÂY DỰNG PHU

TÊN BẢN VẼ:

12nA ounGAY 2 ANG.NĂM 2026

1500 DU NG MỞ RỘNG

BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

BẢN VỀ: QH-02 GHÉP: 1XA1 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: .../2026

THIẾT K NGUYỄN THỊ DUYÊN

CAO THỊ HƯƠNG VẪN
e

BẰNG THÓNG KÊ CHI TIẾT SỬ DUNG ĐÁT CHỦ NHIỆM CAO THỊ HƯƠNG VẪN

TT KY
TÊN LOẠI ĐÁT DIỆN TÍCH (M²) TỶ LỆ (%) THUẬT PHẠM CHÂU LAN

HIỂU

GT Đất giao thông 1.978.29 98,65 P.GIÁM ĐỐC

Đắt giao thông via hè 563,37 28.09

Đắt giao thông lòng đường 1.414.92 70,56

2 Đất cây xanh (Bồn cây via hè) 27,00 1,35
TONG 2.005,29 100,00

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vi Lorọng Tohảng

CỘNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DƯNG THUÂN THIÊN

VĂN PHÔNG: SỐ N7A,  TỔ DÂN PHỐ 16, P. HẢI AN - HẢI PHÔNG



CHỈ GIỚI KHU ĐẤT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI MÓC TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM 1, 2...,  84

Số hiệu

BẰNG KẾ TỌA ĐỒ  GOC RANHTheo hệ tọa V

Tọa độ Cạnh (m)

2307069,82 596416,30

2307071,83 596416,03
8,5

2307073,11 596424,47
230707408 50842530 1,27

1262 3,42
2307074,68 596428,67 2.09
2307075,05 596430,7

2307076,52 596430,47 348
2307079,96 596429,88
2307083,11 596428,36 etn
2307081

Bề rộng rộng đuđường tiếp giáp với
dựng công tri

BẰNG QUY ĐỊNH KHOÀNG LÙI TÔI THIỀU
TOIN

CỦA CÁC CÔNG TRÌNH SO VỚI CHỈ GIỚI GIỚI ĐƯỜNG ĐÔ

Chiều cao xây dựng công trình(m)

2307081 49 3,90 ≤19 19+>22 22+<28

2307081.3 0,18

8,02
2307080,13

2307081,8

15 2307081,34 19+ <22 3

16 2307080,76 596398,19

17 2307080,19 225 이
5,28

2307074.97 5963

2307072.47
290707265

2307068,29

2307068,13

23 2307060,97

24 2307058,70

25 2307053.20 596402

26 2307046,34 596403,19 6,7
2307042 13 4,2

2307041.5
1,21

2307037,19

31 2307037,

32 2307033,64

33 2307030,15

34 2307026,56

230

2307023 0,27

2307

39 2307011,2

40 2307007,0

41 230700

230700
230

4,17

29,1

2300

50 230

51 230693

14,12

230 11.9
2308
2306973,

58 2306973,3 RAR
59 2306981.

60 2306985,9
230696

62 230
62 23069

64 230

65 2307013,84 596413,33 4.20
66 2307018,04 596413,20

67 2307018,0
68 2307020,78 596413,62

69 2307022,32 596413,69

+

+

+

596413,61
230

7923070 4,27

0,70

ĐI P
HÓ TR

ẦN NG
UYÊN

 HÃN

230703

75 2307031,9

76 2307037,97 596415,39 3.45
77 2307041,31 596416,25
78 2307048,8

2307048,5 596420,48 3,60

421.88 0,97

230705

02 2307058

422 11 3,70
6,21

83 2307058,67 596415,92

84 2307063,15 596416,20 6.67
4.49

2307069,82 5964

TTGD Nghà Nghiệp.

0202

+ +

HAI BÀ
 TR

-

ĐI PHÓ MÊ LINH

HOA GIÓ

TỶ LỆ XÍCH

KÝ HIÊU:

R

68

RANH GIỚI LẠP QUY HOẠCH

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

KÝ HIỆU MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG

BẢN KÍNH ĐƯỜNG CONG BÓ VĨA

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG

TÊN VÀ THỨ TỰ NÚT RANH GIỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN PHỦ

50(m)

CHỦ TỊCH

M HANGNĂM 2026

QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY H H DUYỆT:

LÝ DƯ AN ĐẦU TỪ XÃ ƯỜNG LỄ

NGÀY 24 AM 2026

BẢN VẼ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

BẢN VỀ: QH-03 GHÉP: 1XA1 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: .../2026

THIẾT KẾ NGUYỄN THỊ DUYÊN

lal

Tim đương

+

Tìm đườn CHỦ TRÌ CAO THỊ HƯƠNG VÂN

A
| CHỦ NHIỆM HỊ HƯƠNG VÂN

QL KỸ THUẬT PHẠM CHÂU LAN

P.GIÁM ĐỐC

0,5-4,8 6,5 0,4-8,0 3,75 10,5 3,75

7,5-19,3 18,0

MẶT CẮT 2-2

(NGO 170)

MẶT CÁT 1-1

(PHÓ HAI BÀ TRƯNG

PHÓ GIÁM  ĐỐC
Và Lorọng Tohàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN THIÊN

VĂN PHÒNG: SỐ N7A, TỔ DÂN PHỐ 16, P. HẢI AN - HẢI  PHÔNG



Ghi chú:

1 Đường cáp thông tin

2 Đường cáp điện
3 Đường ống cắp nước
④ Cống thoát nước thải

6 Cống thoát nước mưa

ல்க்கில் மீ

10,5

18.0

MAT CÂT 1-1MAT CAT 1-

3,75

7,5-19,3

MẶT CAT 2-2

+

Đình An Biên

+ TTGD Nghà Nghiệp

THOÁT VỀ CÔNG NGÀM
DỌC ĐƯỜNG CÁT CỤT

ẠNG LƯỚI THÔNG TIN

CHẦN TỚI

ĐI PHÔ
 TRAN  NGUYÊ

N H

TỪ NMN AN DƯƠN

9202

+ +

HOA GIO

TỶ LE XÍCH

1CM

KÝ HIỆU:

LAO THÔNG

NGANG ĐƯỜN

HOAC

N CHIÊU SÁNG CẦN ĐO

YÊN CÔNG, BÊ VÀ CÁP THÔN

BE V

HƯỜNG L

TỬ TBA HAI BÀ TRƯNG 2

CHỦ TỊCH
AM VẪN

S. 2662/A-KTITHT NGAYTHÁNG..NĂM 2026

AN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH VÀ

BAN QUAN Y DUAT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PH

PHO HA
ĐI PHÓ

 MẼ L
INH

O CÔNG THOÁT THẢI

+

TÊN BẢN VỀ

BẢN VỀ TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUA

THIẾT KẾ

HỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM CAO THỊ HƯƠNG VÀ

KỸ THUẬT PHẠM CHÂU LAN

.GIÁM ĐỐCT

TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: .../2026

h PHÓ GIÁM ĐỐC

Vi Lrọng Tohäằng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN THIÊN

VĂN PHÔNG : SỐ N7A, TỔ DÂN PHỐ 16, P. HẢI AN - HẢI PHÔNG

MỤC PHỤ TRỢ


